
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI - LỚP 2 

CHỦ ĐỀ: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG 

 

Câu 1: Các loại đường giao thông chính ở nước ta bao gồm những loại nào?  

A. Đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không  

B. Đường làng, đường ngõ, đường phố  

C. Đường trên cao và đường hầm  

D. Đường sông và đường biển 

Câu 2: Phương tiện nào sau đây di chuyển trên đường sắt?  

A. Xe ô tô  

B. Tàu hỏa (Tàu lửa)  

C. Thuyền buồm  

D. Máy bay 

Câu 3: Phương tiện giao thông nào dưới đây di chuyển trên đường hàng không? 

A. Tàu thủy  

B. Xe buýt  

C. Máy bay  

D. Xe máy 

Câu 4: Thuyền, ca nô, tàu thủy là những phương tiện thuộc loại đường giao 

thông nào?  

A. Đường bộ  

B. Đường sắt  

C. Đường thủy  

D. Đường hàng không 

Câu 5: Khi tham gia giao thông trên xe máy, để đảm bảo an toàn chúng ta cần 

phải làm gì?  

A. Ngồi quay mặt ra phía sau  

B. Đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng cách  



C. Đứng lên yên xe cho cao  

D. Buông cả hai tay 

Câu 6: Biển báo giao thông có hình tròn, viền đỏ, nền trắng, ở giữa có hình vẽ 

đen là loại biển báo gì?  

A. Biển báo nguy hiểm  

B. Biển chỉ dẫn  

C. Biển báo cấm  

D. Biển hiệu lệnh 

Câu 7: Biển báo giao thông có hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng là loại biển 

báo gì?  

A. Biển báo nguy hiểm  

B. Biển báo cấm  

C. Biển chỉ dẫn  

D. Biển hiệu lệnh 

Câu 8: Đâu là địa điểm thường diễn ra các hoạt động mua bán hàng hóa của 

người dân địa phương?  

A. Bệnh viện  

B. Trường học  

C. Chợ hoặc Siêu thị  

D. Công viên 

Câu 9: Cơ sở nào tại địa phương có nhiệm vụ khám và chữa bệnh cho nhân 

dân?  

A. Ủy ban nhân dân  

B. Bệnh viện (Trạm y tế)  

C. Bưu điện  

D. Nhà văn hóa 

Câu 10: Nơi giải quyết các giấy tờ hành chính và quản lý mọi hoạt động tại địa 

phương là:  



A. Công an phường/xã  

B. Ủy ban nhân dân phường/xã  

C. Trường học  

D. Chợ 

Câu 11: Việc làm nào dưới đây thể hiện sự tham gia bảo vệ môi trường cộng 

đồng?  

A. Vứt rác xuống lòng đường  

B. Trồng và chăm sóc cây xanh ở nơi công cộng  

C. Để vật liệu xây dựng bừa bãi trên vỉa hè  

D. Đổ nước thải ra đường phố 

Câu 12: Khi thấy đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ, người đi đường 

phải làm gì?  

A. Đi thật nhanh qua đường  

B. Dừng lại trước vạch dừng  

C. Đi chậm lại một chút  

D. Tùy ý đi nếu thấy vắng xe 

Câu 13: Những người đi bộ trên đường phố cần đi ở đâu để đảm bảo an toàn?  

A. Đi dưới lòng đường  

B. Đi trên vỉa hè (hoặc sát mép đường bên phải)  

C. Đi ở giữa dải phân cách  

D. Đi zắc-zắc trên đường 

Câu 14: Nghề nghiệp nào sau đây góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa 

phương?  

A. Bác sĩ  

B. Giáo viên  

C. Công an  

D. Nông dân 



Câu 15: Khi tham gia các hoạt động tại lễ hội truyền thống ở địa phương, em 

nên có thái độ như thế nào?  

A. Chen lấn, xô đẩy mọi người  

B. Cười đùa, làm ồn khi đang làm lễ  

C. Ăn mặc lịch sự, tôn trọng các quy định của lễ hội  

D. Ngắt hoa, bẻ cành cây trong khu di tích 

Câu 16: Hoạt động nào dưới đây thường diễn ra tại bưu điện địa phương?  

A. Khám bệnh cho người dân  

B. Gửi và nhận thư từ, bưu phẩm, hàng hóa  

C. Tổ chức các trận bóng đá  

D. Dạy học cho trẻ em 

Câu 17: Để giữ gìn cảnh quan ở công viên, địa điểm vui chơi, em cần:  

A. Để rác đúng nơi quy định  

B. Vẽ bậy lên các bức tượng, ghế đá  

C. Giẫm lên cỏ và hái hoa  

D. Làm hỏng các thiết bị tập thể dục 

Câu 18: Sản phẩm nào sau đây thường được làm ra từ nghề nông tại địa 

phương?  

A. Bàn ghế, tủ gỗ  

B. Lúa gạo, rau củ quả  

C. Quần áo, giày dép  

D. Máy tính, điện thoại 

Câu 19: Khi tham gia giao thông bằng xe buýt, em nên làm gì?  

A. Chạy nhảy trên xe khi xe đang chạy  

B. Thò đầu hoặc tay ra ngoài cửa sổ  

C. Nhường ghế cho người già, người khuyết tật, phụ nữ có thai  

D. Hát hò thật to trên xe 



Câu 20: Tình cảm gắn bó với cộng đồng địa phương được thể hiện qua hành 

động nào?  

A. Tích cực tham gia ngày Chủ nhật xanh, dọn vệ sinh ngõ xóm  

B. Không quan tâm đến các công việc chung của tổ dân phố  

C. Từ chối giúp đỡ hàng xóm khi họ gặp khó khăn  

D. Thờ ơ với các hoạt động thiện nguyện tại địa phương 

 


